
ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX ĐTPT

3 4 5 6 7 9 = 6/3

5.700.000.000 7.184.970.000 20.177.554.451 8.211.760.000 11.965.794.451 51.79

5.700.000.000 7.184.970.000 15.505.554.451 8.211.760.000 7.293.794.451 144.07

5.700.000.000 8.211.760.000 8.211.760.000 144.07

5.700.000.000 8.211.760.000 8.211.760.000 144.07

6.990.504.000 7.293.794.451 0 7.293.794.451

570.084.000 564.375.600 0 564.375.600

506.615.000 511.462.100 511.462.100

63.469.000 52.913.500 52.913.500

464.156.500 464.156.500

96.120.000 313.595.000 313.595.000

35.771.000 19.785.000 19.785.000

66.600.000 65.220.000 65.220.000

543.796.000 749.901.000 749.901.000

54.000.000 11.423.000 11.423.000

90.000.000 42.193.000 42.193.000

306.501.000 308.950.000 308.950.000

93.295.000 387.335.000 387.335.000

270.036.000 199.657.900 0 199.657.900

203.116.000 160.759.000 160.759.000
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TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: đồng

Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số Tổng số TX

1 2 8 = 5/2 10 = 7/4

Tổng số chi 12.884.970.000 67.83 167

A. Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc 12.884.970.000 144.07 102

I. Chi đầu tư phát triển (1) 5.700.000.000 144.07

1. Chi đầu tư XDCB 5.700.000.000 144.07

2. Chi đầu tư phát triển khác

II. Chi thường xuyên 6.990.504.000 82.79 104

1. Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự 570.084.000 99 99

Chi dân quân tự vệ 506.615.000 100.96 100.96

Chi an ninh trật tự 63.469.000 83.37 83.37

2. Chi sự nghiệp giáo dục

3. Chi sự nghiệp y tế

4. Sự nghiệp văn hoá, thông tin 96.120.000 326.25 326.25

5. Sự nghiệp thể dục thể thao 35.771.000 55.31 55.31

7. Hoạt động đài truyền thanh 66.600.000 97.93 97.93

6. Sự nghiệp kinh tế 543.796.000 137.9 137.9

SN giao thông 54.000.000 21.15 21.15

SN nông - lâm - thuỷ lợi - hải sản 90.000.000 46.88 46.88

73.94 73.94

SN môi trường 306.501.000 100.8 100.8

Thương mại, dịch vụ

Hưu xã và trợ cấp khác 203.116.000 79.15 79.15

Các sự nghiệp khác 93.295.000 46.76 415.17

7. Sự nghiệp xã hội 270.036.000

Tỉnh: Bắc Giang



ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX ĐTPT

3 4 5 6 7 9 = 6/3

66.920.000 38.898.900 38.898.900

5.381.723.000 4.917.103.451 0 4.917.103.451

3.693.945.000 3.463.741.318 3.463.741.318

643.610.000 548.748.900 548.748.900

346.757.000 290.000.800 290.000.800

140.556.000 132.731.400 132.731.400

166.665.000 169.680.100 169.680.100

128.482.000 94.524.000 94.524.000

156.665.000 122.410.300 122.410.300

29.993.000 26.519.933 26.519.933

75.050.000 60.196.700 60.196.700

26.374.000 8.550.000 8.550.000

194.466.000

4.672.000.000 4.672.000.000

Huyện: Lạng Giang

Xã: Tiên Lục

Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số Tổng số TX

1 2 8 = 5/2 10 = 7/4

Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế 

xã hội

Khác 66.920.000 58.13 58.13

Chi xây dựng đời sống ở khu dân cư, gia đình văn 

hóa

8. Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể 5.381.723.000 91.37 91.37

Trong đó: Quỹ lương

8.1. Quản lý nhà nước 3.693.945.000 93.77 93.77

8.2. Đảng cộng sản Việt Nam 643.610.000 85.26 85.26

8.3. Mặt trận tổ quốc Việt Nam 346.757.000 83.63 83.63

8.4. Đoàn Thanh niên CSHCM 140.556.000 94.43 94.43

8.5. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 166.665.000 101.81 101.81

8.6. Hội cựu chiến binh Việt Nam 128.482.000 73.57 73.57

8.7. Hội Nông dân Việt Nam 156.665.000 78.14 78.14

8..8. Hội chữ thập đỏ 29.993.000 88.42 88.42

8..9. Hội cao tuổi  75.050.000 80.21 80.21

9. Chi khác 26.374.000 32.42 32.42

III. Dự phòng 194.466.000

IV. Chi chuyển nguồn sang năm sau (nếu có)


